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UNIT 1: HOME LIFE 

PASSAGE 1 

Vocabulary 

- wise (adj)  – wisdom (n):  khôn ngoan, sáng suốt 

- spare time = free time = leisure time (n):  thời gian rãnh 

- include = consist of (v): bao gồm 

- relate to = involve  - involvement (n):  liên quan đến 

- equal (adj) – equality (n):  bình đẳng, công bằng, ngang nhau 

- share (n,v):   chia sẻ 

- household chores = household work (n):  công việc nhà 

- share the housework equally (v):  chia sẻ công việc nhà ngang nhau 

- In fact: thật ra, thật vậy 

- contribute to (v) – contribution (n):  đóng góp, góp phần 

- According to the passage:  Theo đoạn văn 

- be resposible for doing sth:  chụi trách nhiệm làm việc gì 

- take/ asssume responsibility for doing sth:  chụi trách nhiệm làm việc gì 

- role (n):   vai trò 

- teenager (n):   thanh thiếu niên 

- adult (n):   người trưởng thành, người lớn 

- grow up (v):   lớn lên, trưởng thành 

- bring up (v):   nuôi dưỡng, nuôi nấng 

- schedule (n) = timetable (n):  thời khóa biểu, lịch làm việc 

- run a house (v):   quản lý/ trông nom việc nhà 

- to my mind = in my opinion:  theo ý kiến tôi 

  

DẶN DÒ 

1. Đối với các bài đọc hiểu: 4 bước cần lưu ý trước khi làm bài đọc hiểu rất hữu ích nên 
áp dụng: 

 Bước 1: Đọc lướt nắm nội dung 

 Bước 2: Giải quyết câu hỏi từ vựng 

 Bước 3: Xử lí các câu hỏi thông tin trong bài 

 Bước 4: Làm các câu hỏi nội dung 

 Bước 5: Học từ vựng, nâng cao vốn từ 

2. Bài tập rèn luyện ngữ pháp 

 - Đọc kĩ lý thuyết ngữ pháp và ví dụ minh họa trước khi làm bài tập  

 - Khi làm bài tập, cần lưu ý cấu trúc thì, thể của động từ và các từ khóa trong câu 

 - Chú ý loại trừ các đáp án không liên quan đến chủ điểm khi làm bài tập 

3. Nếu các em gặp khó khăn cần hỗ trợ từ giáo viên, xin liên hệ thầy cô tổ Tiếng Anh, 
trường THPT Bình Tân qua số điện thoại: 0986293990, Zalo: 0986293990 

email: tienganh.thptbinhtan@gmail.com 
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Passage 

  The first things that I would like to include in "the living together” notion are the good 

relations with his family. This also involves sharing equally the housework. 

 Lots of people think that everyone should share the housework equally but in many homes, 

parents do most of it. To my mind, many families can’t share the housework whereas they should 

try it. In fact, sharing the housework equally is not very possible because of the families’ timetable. 

I believe that children and parents must do things together. For this, they can establish a housework 

planning.  

 In addition, housework’s contributions of the teenager make him more responsible. He will 

think that he has an important role in his family. According to me, teenagers should share the 

housework because that will help them when they will have to found their own family in the future.  

 Too many teenagers and young adults leave home without knowing how to cook or clean, 

but if parents delegate basic housework to teens as they are older to do it, they won’t be destabilized 

by doing the housework in their new grown-up life.  

 It can be possibly concluded that many parents don’t really prepare their children for future, 

because they don’t stimulate them to learn how to run a house. If parents get them responsible, teens 

will be more responsible and that will improve family’s life.  

 

Question 1. According to the passage, what does “living together” NOT refer to? 

A. Having good relations with your family B. Sharing equally the housework 

C. Establishing housework planning  D. Spending time for your family  

Question 2. Why is the housework not equally divided among family members? 

A. Because they are of different ages. B. As no one likes doing housework. 

C. Because they have different schedules  D. As they don’t know how to plan it.   

Question 3. If a high school student cooks very well, it is probably because ___________. 

A. her parents ask her to cook meals B. she learns from a master chef  

C. her father does the cooking at home  D. she has no sisters or brothers  

Question 4. What does the word “this” in Paragraph 2 refer to? 

A. Believing that all members do things together  

B. Parents and children doing things together 

C. A housework planning that I believe in   

D. Parents and children’s housework plan  

Question 5. What is the word “delegate” in paragraph 4 closest in meaning to? 

A. give B. take C. do  D. move 

 

PASSAGE 2 

Vocabulary 

- recently (adv):   gần đây 

- a recent study:   một nghiên cứu gần đây 

- equal (adj) – equality (n):  bình đẳng, công bằng, ngang nhau 

- inequality (n):   sự không bình đẳng, sự không bằng nhau 

- an unequal share (n):   sự chia sẽ không bình đẳng 

- do the household chores (v):  làm việc nhà 

- the fact that + Mệnh đề:  Mặc dù sự thật là 

- survey (n):   cuộc khảo sát 

- conduct a survey (v):   thực hiện 1 cuộc khảo sát 

- contribute to sth (v) – contribution (n):  đóng góp, góp phần 

- estimate (v) = guess (v) – estimation (n):  ước tính, ước lượng 

- divide into (v) – division (n):  phân chia, sự phân chia 
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- a fair division of labour (epres):  sự phân chia công việc bình đẳng 

- labor/ labour force (n):  lực lượng lao động 

- male partner (n):   cộng sự nam 

- female partner (n):   cộng sự nữ 

- satisfy with sth (v) – satisfaction (n) – satisfactory (adj): hài lòng, thỏa mãn 

- the majority of the household work:   phần lớn công việc nhà 

-  anxious about sth = be concerned about sth = be worried about: bận tâm, lo lắng về 

- the amount of household workload:  một lượng công việc nhà 

- include =  involve (v) = consist of (v):  bao gồm, tính đến, liên quan đến 

- marry to s.one – marriage (n):  kết hôn với ai đó, cuộc hôn nhân 

- increase (v,n) >< decrease (v,n):  tăng lên >< giảm xuống 

- do laundry (v) = iron + wash (v)  giặt ủi 

- do the washing up:   rửa chén bát 

- mention (v):   đề cập đến 

- fulfill (v) – fulfillment (n): thực hiện, hoàn thành, sự hoàn thành 

- pay – paid – paid (v):   trả (tiền), thanh toán 

- unpaid job (n):   công việc không được trả tiền 

- paid job (n):   công việc được trả tiền 

- norm (n) – normal (adj):  lẽ thường, thông thường, bình thường 

Passage 

 A recent study shows that an unequal share of household chores is still the norm in many 

households despite the fact that many more women now have jobs. In a survey of 1,256 people ages 

between 18 and 65, men said they contributed an average of 37% of the total housework, while the 

women estimated their share to be nearly double that, at 70%. This ratio was not affected by whether 

the woman was working or not. 

 When they were asked what they thought was a fair division of labour, women with jobs 

felt that housework should be shared equally between male and female partners. Women who did 

not work outside the home were satisfied to perform 80% - the majority of the household work - if 

their husbands did remainder. Research has shown that, if levels increase beyond these percentages, 

women become unhappy and anxious, and feel they are unimportant 

 After marriage, a woman is reported to increase her household workload by 14 hours per 

week, but for men the amount is just 90 minutes. So the division of labour becomes unbalanced, as 

a man's share increases much less than the woman's share.  

 It is the inequality and loss of respect, not the actual number of hours, which leads to 

anxiety and depression. The research describes housework as thankless and unfulfilling. Activities 

included in the study were cooking, cleaning, shopping, doing laundry, washing up and childcare. 

Women who have jobs report that they feel overworked by these chores in addition to their 

professional duties. In contrast, full-time homemakers frequently anticipate going back to work 

when the children grow up. Distress for this group is caused by losing the teamwork in the marriage.  

 

Question 1. According to the passage, a fair division of labour is that________  

A. women do 14 hours of housework 

B. men do more housework than women 

C. women do more than 80 percent of the housework  

D. women and men share the housework equally  

Question 2. All activities mentioned in the passage are household chores EXCEPT_______ 

A. childcaring   B. washing-up  

C. shopping   D. taking care of old-aged parents  

Question 3. The word "remainder" in paragraph 2 is closest in meaning to________  

A. what is shared   B. what is fulfilled   

C. what is done   D. what is left  
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Question 4. The word "norm" in paragraph 1 is closest in meaning to________  

A. strange thing   B. unequal thing   

C. changing thing   D. usual thing  

Question 5. Although women think men should share the housework, those who don't have paid 

job agree to share _______.  

A. 14 percent  B. 37 percent  C. 80 percent  D. 70 percent  

Question 6. It can be inferred from the passage that after getting married, ________  

A. women do twice as much housework as men 

B. women do less and less housework 

C. men spend much less time doing housework than women  

D. men do more housework than women  

Question 7. The word "they" in paragraph 2 refers to________  

A. men  B. labour  C. jobs  D. women 

 

UNIT 1: WORD FORM  
- biology (n)    môn sinh học 

biologist (n)    nhà sinh vật học 

- act (v) – action (n)    hành động 

active (adj)    năng động 

actiivity (n)    hoạt động 

- solve (v) - solution (n)  giải quyết/ giải pháp 

- obey (v) – obedience (n)  vâng lời 

obedient (adj) 

- support (v, n)    ủng hộ, hỗ trợ 

be supportive of  

- care (n) – caring (adj)  cẩn thận/ chu đáo 

careful (adj)  >< careless (adj) cẩn thận  >< bất cẩn 

- confide in (v)   tin tưởng  

confidence (n) – confident (adj) tự tin 

- be willing to do sth   sẳn sàng làm việc gì 

willingness (n)   sự sẳn lòng/ sẳn sàng làm việc gì 

- power (n) – powerful (adj) sức mạnh/ quyền lực 

 

Exercise 1: Choose the most suitable word or phrase that fits the blank  

1. He has been very interested in doing research on _______ since he was at high school. 

A. biology  B. biological  C. biologist  D. biologically 

2. Are you sure that boys are more _______ than girls?   

A. act  B. active  C. action  D. activity 

3. You are old enough to take _______ for what you have done. 

A. responsible  B. responsibility  C. responsibly  D. irresponsible 

4. These quick and easy _______ can be effective in the short term, but they have a cost. 

A. solve  B. solvable  C. solutions  D. solvability 

5. He was looking at his parents _______, waiting for recommendations. 

A. obey  B. obedience  C. obedient  D. obediently 

6. The interviews with parents showed that the vast majority were _______ of teachers.  

A. support  B. supportive  C. supporter  D. supporting 

7. It is _________ of you to leave the medicine where the children could get it. 

A. care B. caring C. careless D. careful 

8. For ________ reasons, passengers are requested  not to leave any luggage unattended. 

A. secure B. securely C. security D. securing 

9. The leader of the explorers had the great _______ in his native guide.                                                            

A. confident  B. confidence C. confidential                D. confidentially 



5 
 

10. We are impressed by his _________ to help us with the hard mission.                                                         

A. will B. willing C. willingness D. willingly 

11. In some communities a husband's____________ over his wife is absolute. 

A. power    B. powerful    C. powerfully  D. powered 

12. I think that up to now there has not been a real____________ between men and women. 

A. equal    B. equally    C. equality   D. equalize 

13. The success of the 22nd SEA Games had a great contribution of many_____ volunteers. 

A. support    B. supporter    C. supportive       D. supportively  

14. My _______ in the family is to dispose of the garbage 

A. responsible  B. responsibly  C. responsibility D. response 

15. My family is the base from which we can go into the world with _______.  

A. confide B. confidence C. confident D. confiding 

16. My mother is a _______woman. She does all the household chores to make us more comfortable.  

A. caring B. careless C. harmful D. boring 

UNIT 1: WORD CHOICE 

Exercise 2: Choose the best option that suits the following sentences 

1. In my family, both my parents _______to give us a nice house and a happy home.  

A. join hands B. get out C. shake hands D. deal with 

2. Mark enjoys having fun by causing trouble. He’s very _______ boy 

A. stubborn B. spoiled C. mischievous D. bright 

3. My mother works _______a nurse in a big hospital. She examines the patients.  

A. for B. at C. in D. as 

4. People in enjoy _______ time together in the evening when the family members gather in the 

living room after a day of working hard.   

A. spending  B. caring                       C. taking                     D. doing 

5. Doctors are supposed to                 responsibility for human life.  

A. do  B. take    C. rush  D. join 

6. _______ sure that you follow the instructions carefully.    

A. Believe  B. Try  C. Do  D. Make 

7. We are not allowed _______ jeans at school. 

A. wear  B. to wear  C. wearing  D. worn 

8. Sometimes I do not feel like _______ to my sibling about my troubles. 

A. talk  B. to talk  C. talking  D. talked 

9. With greatly increased workloads, everyone is _______ pressure now. 

A. under  B. above  C. upon  D. out of 

10. He was very respectful at home and _______ to his parents. 

A. responsible  B. caring  C. obedient  D. lovely 

11. According to the boss, John is the most _______ for the position of executive secretary. 

A. supportive  B. caring  C. suitable   D. comfortable 

12. Peter tried his best and passed the driving test at the first _______. 

A. try  B. attempt  C. doing  D. aim 

13. She is never willing _______ any personal question. 

A. answer   B. to answer  C. answering   D. answered 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in 

meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 

1. Our parents join hands to give us a nice house and a happy home. 

A. deal with  B. manage  C. help together D. work together 

2. The doctor decided to give her a thorough examination so that he could identify the cause of her 

illness. 

A. set up  B. make out   C. get over  D. look up 
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3. She got up late and rushed to the bus stop. 

A. came into   B. went leisurely   C. went quickly  D. dropped by 

4. Billy, come and give me a hand with cooking. 

A. help   B. prepared    C. be busy   D. attempt 

5. Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly. 

A. happen   B. encounter    C. arrive    D. clean 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in 

meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 

1. Your house is always so neat. How do you manage it? 

A. dirty  B. messy  C. tidy   D. organize 

2. Women are said to be of a majority in the fashion and cosmetics industry. 

A. opposition  B. support  C. minority             D. superiority 

UNIT 1: LANGUAGE FOCUS       
TENSES 

1. SIMPLE PRESENT (HIỆN TẠI ĐƠN) 

*Form: S + V1/V-s/es   (don’t/ doesn’s V) 

* Use:  Diễn tả sự thật, chân lý, thói quen, hành động lập đi, lập lại ở hiện tại. 

* Adv: Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly/ hardly ever = never, never, 

every (every day/ week/ month, ..) 

*Phát âm -S/ -ES 

- [-s/-es] được phát âm là ......[s]......... khi từ có âm cuối tận cùng là p, k, f (gh/ph), t, th 

- [-s/-es] được phát âm là .....[iz]...... khi từ có âm cuối tận cùng s, sh, ch, z, x, ge 

- [-s/-es] được phát âm là .....[z]......... khi từ có âm cuối tận cùng là âm còn lại 

e.g. The sun rises in the west. 

        My mother always gets up early in the morning. 

        They often go to school by bus. 

2. PRESENT CONTINUOUS (HT TIẾP DIỄN) 

*Form: S + am/ is/ are + V-ing 

* Use: Hành động ĐANG/ SẼ DIỄN RA, sự việc lặp đi lặp lại gây khó chịu.  

Notice: 

        Hiện tại tiếp diễn KHÔNG ĐI VỚI từ thể hiện tình cảm, nhận thức, tri giác: be, see, hear, 

feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, smell, love, hate, ... → 

CHIA HIỆN TẠI/ QUÁ KHỨ ĐƠN 

* Adv: Now, at the moment, Rightnow. At this time 

            Look, watch, Listening, Keep silent .... 

e.g. Listen, the birds are singing on the trees nearly. 

      Next week, I am having an examination on English. 

      You are always making mistakes on your writing. You do it everyday. 

      Now, I love you   NOT: Now. I am loving you. 

      Now, I understand you. 
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3. PRESENT PERFECT (HT HOÀN THÀNH) 

*Form: S + has/ have -V3/ed      (đã) He/She/ It has -V3/ed    .... =    He/She/ It’s -V3/ed  

* Use: - hành động trong quá khứ  

 - hành động xảy ra nhưng  

 - Diễn tả  

 - Hành động vừa  

*Adv: Just (chỉ vừa), Recently = Lately (gần dây), Already (thật sự đã), Before, Ever, Never, 

not …yet (vẫn .. chưa), So far = Until now = Up to now = Up to the present: cho đến bây giờ 

 For + khoảng thời gian (for ages, for many years ...) 

 Since + mốc thời gian (ngày, tháng, năm, mùa, giờ, ngày lễ) 

e.g. I have lived here since I was born/ 2004.  

       My student has already seen film Penthouse.   

       I have travelled to Dalat 10 times.  

       My mom has just told me about you. 

4. PRESENT PERFECT CONTINUOUS (HT HT TIẾP DIỄN) 

*Form: S + has been Ving (đã và đang) 

* Use: Hành động trong quá khứ LIÊN TỤC KÉO DÀI đến hiện tại (tương lai) 

*Adv: recently= lately =, in recent years  (gần đây), up until now=  so far = until now (cho đền 

bây giờ) 

 How long: bao lâu 

 Since + mốc thời gian (since 2000/ Christmas/ yesterday.)  

 For + khoảng thời gian  (for 3 years/ ages/ a long time 

e.g. I have been learning/ have learned English for nearly 7 years. 

      She has been watching TV since I came here. 

      I have been waiting/ have waited for you nearly 10 minutes. 

5. SIMPLE PAST (QUÁ KHỨ ĐƠN) 

*Form: S +V2/ed    ..... (didn’t V)   

* Use: Diễn tả ành động quá khứ với thời gian xác định, chuổi hành động xảy ra liên tục trong 

quá khứ. 

e.g. I saw film Penthouse yesterday.  

       She came home, switched on the computer and checked email. 

*Adv: Ago, at the past, last (week, summer, Monday) 

Phát âm -ED 

- [-ed] được phát âm là ........[id]...... khi từ có âm cuối tận cùng là ........t, d............... 

- [-ed] được phát âm là ....[t]..... khi từ có âm cuối tận cùng là ......p,k,s, sh, f (gh,ph), ch............ 

- [-ed] được phát âm là ........[d]...... khi từ có âm cuối tận cùng là âm còn lại 

FURTHER PRACTICE 1 

1.  Choose the word whose underlined part is pronounced differently 

1. A. misses   B. washes  C. changes  D. goes 

2. A. matches   B. judges  C. stages  D. comes 

3. A. stops   B. laughs  C. attacks  D. lives 

4. A. reads   B. bathes  C. wears  D. learns 

5. A. rises   B. brings  C. fills  D. robs 
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6. A. opens   B. listens  C. speaks  D. enjoys 

7. A. bats   B. dates  C. bags  D. speaks 

8. A. halves   B. photographs C. speeds  D. meals 

9. A. scientists  B. satellites  C. families  D. birthmarks 

10. A. beams   B. tops  C. months  D. locks  

11. A. proofs   B. looks  C. lends  D. stops 

12. A. wants   B. books  C. stops  D. sends 

13. A. houses   B. rides   C. washes  D. passes   

14. A. laughs   B. photographs C. machines  D. parents 

15. A. likes   B. kisses  C. watches  D. teaches 

2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently 

1. A. picked    B. considered    C. stayed  D. received 

2. A. talked   B. decided  C. started  D. invited 

3. A. washed   B. booked  C. missed  D. collected 

4. A. planned   B. borrowed  C. robbed  D. talked 

5. A. arrived   B. arrested  C. mended  D. decided 

6. A. enjoyed   B. called  C. offered  D. watched 

7. A. marked   B. polluted  C. stopped  D. wretched 

8. A. separated  B. rented  C. opened  D. decided 

9. A. failed     B. absorbed    C. solved    D. reached  

10. A. enjoyed   B. watched    C. stopped    D cooked 

11. A. phoned         B. called                  C. cooked              D. climbed 

12. A. tolerated  B. needed  C. collected  D. looked 

13. A. mounted  B. dated  C. conquered  D. handed 

14. A. graduated    B. asked      C. processed   D. finished 

15. A. passed   B. cooked  C. realized  D. shopped 

FURTHER PRACTICE 2 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions. 

1. When I last saw him, he _____ in London. 

A. has lived  B. is living  C. was living  D. has been living 

2. We _______ Dorothy since last Saturday. 

A. don’t see  B. haven’t seen C. didn’t see  D. hadn’t seen 

3. The train ______ half an hour ago. 

A. has been leaving B. left  C. has left  D. had left 

4. Jack ______ the door when it rains. 

A. has just painted B. paint  C. will have painted D. painting 

5. My sister ________ for you since yesterday. 

A. is looking  B. was looking C. has been looking  D. looked 

6. I ______ Texas State University with three of my old friends at the moment. 

A. am attending B. attend  C. was attending D. attended 

7. He has been selling motorbikes ________. 

A. ten years ago B. since ten years  C. for ten years ago D. for ten years  

8. Christopher Columbus _______ American more than 500 years ago. 

A. discovered   B. has discovered C. had discovered D. had been discovering 

9. He fell down when he ______ towards the church. 

A. run  B. runs  C. was running D. had run 

10. We _______ there when our father passed away 10 years ago. 
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A. still lived   B. lived still   C. was still lived  D. were still living 

11. They ______ table tennis when their father comes back home. 

A. will play  B. will be playing C. play  D. would play 

12. By Christmas, I _______ for Mr. Smith for six years. 

A. shall have been working B. shall work  C. have been working D. shall be working 

13. I _______ in the room right now. 

A. am being  B. was being  C. have been being D. am 

14. I ______ to New York three times this year. 

A. have been  B. was  C. were  D. had been 

15. I’ll come and see you before I _______ for the States. 

A. leave  B. will leave  C. have left  D. shall leave 

16. The little girl asked what _______to her friend the day before. 

A. has happened B. happened  C. had happened   D. would have been happened 

17. John ______ a book when I dropped in his house yesterday evening. 

A. is reading  B. read   C. was reading D. reading 

18. Her brother ______ in Canada at this time. 

A. working  B. works  C. is working  D. work 

19. I ______ to the same barber since last year. 

A. am going  B. have been going C. go   D. had gone 

20. Her father ______ when she was a small girl. 

A. dies  B. died  C. has died  D. had died 

21. Almost everyone _______ for home by the time we arrived. 

A. leave  B. left  C. leaves  D. had left 

22. By the age of 25, he ______ two famous novels. 

A. wrote  B. writes  C. has written D. had written 

23. While her husband was in the army, Mary ______ to him twice a week. 

A. was reading B. wrote  C. was written D. had written 

24. I have never played badminton before. This is the first time I _____ to play. 

A. try  B. tried  C. have tried  D. am trying 

25. Since _______, I have heard nothing from him. 

A. he had left  B. he left  C. he has left  D. he was left 

26. After I _______ lunch, I looked for my bag. 

A. had   B. had had   C. have has   D. have had 

27. By the end of next year, George _______ English for two years. 

A. will have learned  B. will learn  C. has learned  D. would learn 

28. The man got out of the car, ________ round to the back and opened the book. 

A. walking  B. walked  C. walks  D. walk 

29. Henry _______ into the restaurant when the writer was having dinner. 

A. was going  B. went  C. has gone  D. did go 

30. He will take the dog out for a walk as soon as he ______ dinner. 

A. finish  B. finishes  C. will finish  D. finishing 

31. Don’t put the laptop away. I _______using it yet. 

A. don’t finish  B. didn’t finish C. hadn’t finished D. haven’t finished 

32. We ________ at the breakfast table when the doorbell rang. 

A. were sat    B. be sitting   C. sat    D. were sitting 

33. The most interesting film I ___ in a long time is the one about the artist who went to live in 

France. 

A. saw   B. had seen  C. see   D. have seen 

34. At the end of this month, we ________here for ten years. 

A. will have been living B. are living  C. live   D. will be living 

35. Before they came to the party, Jane _______ all the things needed. 

A. had prepared  B. prepared  C. was preparing D. has prepared 
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36.  Mike _________ his favourite program on TV when the lights went out.  

A. was watching   B. is watching  C. watched  D. watches  

37. While my father______a film on TV, my mother was cooking dinner. 

A. watched   B. was watching C. had watched D. watches 

38. It’s an hour since he ________, so he must be at the office now. 

A. is leaving   B. was leaving C. has left  D. left 

39. Before you mentioned him, I ________ of that author. 

A. never hear   B. have never heard C. had never heard D. never heard 

40. By the end of this year, Tom ________ English for three years. 

A. will be studying  B. has studied C. will have studied D. has been studying 

FURTHER PRACTICE 3 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions. 

1. I am so happy to hear from Mary because I haven’t seen her ________ last year.  

A. for  B. on  C. since D. later 

2. At this time yesterday, everyone ________. in the room.  

A. is dancing B. was dancing C. dances D. danced 

3. A small stone struck the windshield while we ________ down the road.  

A. drive  B. were driving  C. had driven D. had been driving 

4. Mr Bean is going to the USA for his holiday. He ________ up for nearly a year now.  

A. has saved  B. is saving  C. saves  D. has been saving  

5. After he ________ English course, he went to England to continue his study.  

A. will finish B. has finished C. had finished D. have been finished  

6. Where is Mary? – She _________ for the dinner in the kitchen at the present.  

A. prepares B. prepared C. is preparing D. has prepared 

7. Who ________ when I came? 

A. were you talking to B. are you talking to  C. you are talking to D. you were talking to  

8. Right now,  he ________ a book about English. I don’t think he will finish it.  

A. writes B. wrote C. has written D. is writing 

9. Look! The two boys ________ your window.  

A. were painting B. painting C. are painting D. have painted 

10. He is the most wonderful person I ________.  

A. have ever met B. had ever met C. ever meet D. am meeting 

11. By the time we get out of this traffic jam, all the guests _______ home.  

A. have gone  B. had gone  C. will go  D. will have gone 

12. I ____ English for five years. I study it at school.  

A. have been learning B. have learnt  C. learnt  D. am learning  

13. I have earned my own living _______ .  

A. since I was seven  B. when I was seven C. while I was seven  D. as soon as I was seven  

14.  I _________ the bell three times when he answered the door.  

A. would ring   B. rang   C. had rung   D. was ringing  

15. When Bill got home, his children _______ in the yard.  

A. will be playing           B. were playing           C. are playing           D. played  

16. She ______ gymnastics since she was 5 years old. 

A. has been doing  B. does  C. did    D. have done 

17. In the early 16th century, the geography of the globe still ______ a mystery  

A. remains    B. has remained    C. remained   D. was remained   

18. We are very happy as we _______ for this opportunity for more than three years. 

A. were waiting  B. have been waiting C. waited  D. are waiting 

19. Mr. Brown ________reading the letter when the telephone on his desk rang. 

A. has just finished  B. had just finished C. just finished  D. was just finishing  

20. By the year 2050, computers _________ teachers.  
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A. replace   B. will replace C. will have replaced D. have replaced 

21. _______ her an email, I waited for her reply patiently. 

A. After I had sent  B. While I sent C. As soon as I have sent D. Once I send 

22. He is exhausted. He ______around the whole afternoon trying to clean the house before the 

guests arrive.  

A. has been running  B. has run  C. be running  D. was running 

23.  Many students _______ home for their holidays for the past few weeks. 

A. has gone   B. had gone  C. goes   D. have gone  

24. _________ any letters from him lately? 

A. Do you receive B. Have you received C. Are you receiving D. Had you received 

25. The thief ________ into my house before I came home.  

A. had broken B. breaks C. has broken D. break 

26. She ________ married before she studied in university.  

A. had got B. is getting C. has got D. got 

27. John ________ away before his parents punished him.  

A. went B. is going C. has gone D. had gone 

28. She came into the room while they _______ television 

A. have watched B. watched C. have been watching D. were watching 

29. They ________ in our country since January, 1st 2002.  

A. are  B. have been   C. were   D. had been 

30. She _______ French words for hours, but she still doesn't remember all of them.  

A. has been learning  B. has been learnt C. has learnt  D. have been learning  

31. A few months ago I moved into a very small flat _______ for years with my parents. 

A. after I have lived   B. before I had lived    C. before I was living  D. after I had lived 

32. I can't go with you because I ________my homework yet. 

A. hadn’t finished B. haven't finished C.didn’t finish D. don’tfinish 

33. __________ her an email, I waited for her reply patiently. 

A. After I had sent  B. While I sent C. As soon as I have sent D. Once I send 

34. He has lived here since he ________ here.  

A. came   B. has came  C. comes  D. come 

35. She has not written to me________ we met last time.  

A. before  B. since  C. ago  D. meanwhile  

36. The police ________ for the thieves at the moment.  

A. have been looking  B. will be looking  C. are looking  D. is looking  

37. Put the raincoat on. It________.  

A. had rained  B. will be raining  C. is raining  D. has rained  

38. Since motion pictures________ , we have had a new kind of entertainment.  

A. were invented  B. have been invented  C. will have been invented D. had been invented  

39. Mr. Jones sometimes________ on time for work.  

A. does not get up  B. won't get up  C. had not got up  D. is not going to get up  

40. He ________ for twenty years before he retired last year 

A. had been teaching  B. has taught C. was teaching D. has been teaching 

 


